	
	

	      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON GIA QUẤT                
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

 Tháng 11 năm 2020
	STT
	Họ và tên 
	    Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 
	Cá nhân

tự xếp loại
	Đề xuất mức xếp loại

	
	
	
	
	HT xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	I
	Ban giám hiệu

	1
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	2
	Dương Thị Minh Ngọc
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	3
	Ngô Thị Hoài Phương
	
	HTXSNV
	
	X
	
	

	II
	Giáo viên

	1
	Nguyễn Thị Thái
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	2
	Đỗ Thị Kim Ngân
	
	Nghỉ TS
	
	Ko đánh giá
	
	

	3
	Trương Thị Thanh Hường
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	5
	Phạm Thanh Huệ
	
	Nghỉ TS
	
	Ko đánh giá
	
	

	6
	Lê Thị Mai Lan
	
	HTTNV
	
	x
	
	

	7
	Hoàng Thị Nhung
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	8
	Phạm Thị Hoa Mai
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	9
	Nguyễn Khánh Nhung
	
	HTTNV
	X
	
	
	

	10
	Trịnh Thị Hồng Nhung
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	11
	Phùng Thị Kim Oanh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	12
	Phùng Thị Dung
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	13
	Đỗ Thu Hằng
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	14
	Âu Diệu Hương
	
	HTTNV
	
	
	X
	

	15
	Lưu Thị Hoa Chinh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	16
	Bùi Ngọc Châm
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	17
	Nguyễn Thị Thành
	
	HTNV
	
	X
	
	

	18
	Ngô Thị Vân
	
	Nghỉ TS
	
	Ko đánh giá
	
	

	19
	Lê Thùy Dung
	
	Nghỉ TS
	
	Ko đánh giá
	
	

	20
	Hoàng Thị Minh Giang  
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	22
	Nguyễn Thị Thiện Nhân
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	23
	Nguyễn Thị Hường
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	24
	Nguyễn Thị Loan
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	25
	Bùi Thị Hiên
	
	HTNV
	
	X
	
	

	26
	Nguyễn Thị Kim Dung
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	27
	Đặng Mai Trang
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	28
	Lê Thị Huyền Trang
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	
	
	

	1
	Vũ Thị Vân Anh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	2
	Nguyễn Thị Hà
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	3
	Nguyễn Tuyết Mai
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	4
	Nguyễn Phương Quyên
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	5
	Lê Thị Mỹ Linh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	6
	Khúc Thị Hải Minh
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	7
	Lê Thị Minh Liễu
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	8
	Trương Thị Hằng
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	9
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	10
	Hoàng Phú Hoà
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	11
	Phan Đình Tiến
	
	HTTNV
	
	X
	
	

	12
	Nguyễn Văn Mẫn
	
	HTTNV
	
	X
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU
Nguyễn Tuyết Mai
	Long Biên, ngày   25  tháng 11  năm 2020
HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh
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